
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 

LỚP Nhà trẻ D2  

Tên giáo viên: NGuyễn Thị Hồng Hoa – Trịnh Thị Nhung – Đặng Thị Thu Tuyết  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 30/01 đến 03/02 

Tuần 2 

Từ 06/02 đến 10/02 

Tuần 3 

Từ 13/02 đến 17/02 

Tuần 4 

Từ 20/02 đến 24/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục 

quần áo cho con phù hợp thời tiết (sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều nhất là trong thời tiết chuyển mùa, những 

hôm trời rét lạnh, thời gian sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. 

- Động viên trẻ ngoan đi học không khóc nhè để bố mẹ yên tâm đi làm. 

- Trò chuyện về ngày Tết nguyên đán, các phong tục đơn giản đối với trẻ: Lì xì mừng 

tuổi, đi chúc Tết, nói các câu chúc Tết…; các món ăn đặc trưng ngày Tết; trang trí nhà 

cửa đón Tết với gia đình, hoa đặc trưng trong ngày Tết…. 

- Xem tranh ảnh, video các loài hoa, món ăn ngày Tết, phong tục tập quán ngày Tết… 

- Trò chuyện về hoạt động của trẻ trong ngày Tết nguyên đán. 

- Trò chuyện về các loại hoa, cây, rau củ quả mà trẻ biết: Màu sắc, đặc điểm nổi bật 

của các loài hoa, rau, quả: Rau bắp cải, quả cam, quả chuối, củ su hào, cà rốt, quả bầu 

quả bí…trò chuyện để biết về màu sắc, nơi trồng, cách chăm sóc các loại rau củ quả, 

biết về lợi ích của các loại rau củ quả đối với cuộc sống hàng ngày…, biết về các chất 

muối khoáng và Vitamin các loại rau củ quả cung cấp…, 

- Xem tranh ảnh, video các loài rau, củ, quả, xem các bác nông dân trồng chăm sóc, 

thu hoạch chế biến thành món ăn, lợi ích của rau, củ quả với đời sống… 

- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể: 

đánh răng hàng ngày, không cho tay vào miệng, rửa tay trước khi ăn, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định… (MT35)  

MT35 

Thể dục sáng 
- Khởi động:  

+Trẻ khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, kiễng gót, đi 
MT1 



bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2 hàng dọc.  

- Trọng động: Trẻ tập thể dục theo nhạc.  

+ Hô hấp: Thổi bóng  

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao  

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân  

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh:  

+ Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc. (MT1)  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- DH: Chúc tết. 

- NH: Hạt mầm xinh 

(MT6)  

Âm nhạc 

- DH: Vườn cây nhà 

bé. 

- TCAN: Tai ai tinh 

(MT41)  

Âm nhạc 

DH: Cây bắp cải 

NH: Em yêu cây 

xanh (MT41)  

Âm nhạc 

DH: Rau củ ngon 

tuyệt 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT41)  

MT6, 

MT3, 

MT25, 

MT26, 

MT42, 

MT41, 

MT20, 

MT27, 

MT4 

T3 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu lá cây ( Vở 

BTTH trang 9) 

(MT42)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu Quả Cam 

(MT42)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu quả Cà chua 

(Vở BTTH Trang 8) 

(MT42)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu củ Cà Rốt 

(MT42)  

T4 

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

bóng. 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng bằng hai tay. 

- TCVĐ: Cáo và 

Thỏ. (MT3)  

Vận động 

BTPTC: Tập với 

bóng. 

VĐCB: Tung bóng 

qua dây. 

TCVĐ: Chim sẻ và ô 

tô. (MT3)  

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

nơ. 

- VĐCB: Bò trong 

đường hẹp. 

- TCVĐ: Gà trong 

vườn rau. (MT4)  

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

bóng. 

- VĐCB: Bò chui 

qua cổng. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. (MT4)  

T5 
Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học 



Truyện: Chiếc áo 

mùa xuân. (MT25)  

Truyện: Thỏ con ăn 

gì? (MT25)  

Thơ: Bắp cải xanh 

(MT27)  

Thơ: Củ cà rốt 

(MT27)  

T6 

Hoạt động nhận biết 

Ngày tết vui vẻ của 

bé. (MT26)  

Hoạt động nhận biết 

Quả cam- quả chuối 

(MT20)  

Hoạt động nhận biết 

Bắp cải xanh 

(MT20)  

Hoạt động nhận biết 

Su Hào - Cà Rốt 

(MT20)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Hoa cúc.  

+ Quan sát: Cây su hào. 

+ Quan sát: Cây bắp cải 

+ Quan sát: Thời tiết. 

+ Giao lưu lớp nhà trẻ D1. 

- Trò chơi vận động 

+ Bóng tròn to 

+ Gieo hạt. 

+ Bắt bướm. 

+ Bong bóng xà phòng. 

- Chơi tự chọn  

 

* Tuần 2: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Đu quay 

+ Quan sát: Củ cà rốt. 

+ Quan sát: Cây trạng nguyên 

+ Quan sát: Cây Xoài. 

* Giao lưu với lớp NT D1. 

- Trò chơi vận động 

+Mèo và chim sẻ  

+Cáo và thỏ  

MT37 



+ Gieo hạt. 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Tìm hoa 

- Chơi tự chọn  

 

* Tuần 3:  

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Vườn hoa. 

+ Trò chuyện: Với bác bảo vệ 

+ Quan sát: Cầu trượt. 

+ Quan sát: Cây Bưởi. 

+Quan sát: Bầu trời 

- Trò chơi vận động 

+Nu na nu nống 

+ Rồng rắn lên mây. 

+ Con thỏ. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn (MT37)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm:  

+ T1: Góc vận động: chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các 

con vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học.  

+ T2: Góc bế em: Rèn kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, ru em ngủ, 

dạy trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống với bát đĩa thìa… 

+ T3: HĐVĐV: rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp hàng rào); xâu hoa , lá các 

màu; kỹ năng bày biện hoa quả giống cô… 

+ T4: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Cầm bút di màu tranh hoa, rau ăn lá, rau ăn củ, rau 

ăn quả… , nặn vòng tay, nặn đôi đũa, nặn bánh vòng…, dán quả lá, cây xanh… xem 

tranh sách trong góc văn học… 

* Các góc khác: 

- Góc vận động:  

MT34 



+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng 

- Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, 

chơi với đồ chơi nấu ăn 

- Góc tạo hình :  

+ Tập di màu  

+ Di mầu các loại rau, củ quả...  

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn 

cong…  

- Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện, thơ học trong tháng… 

+ Xem tranh, ảnh video về rau củ quả, lợi ích của rau củ quả với đời sống con người. 

+ Xem tranh, ảnh video về ngày tết, các phong tục trong ngày tết, các món ăn ngày tết, 

các loại ho mùa xuân… 

+ Trẻ có kỹ năng lật mở trang sách. (MT34)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ cất dép khi đi vệ sinh. 

- Rèn trẻ biết chăm sóc các loại rau, củ, quả 

- Nói tên một số loại rau, củ, quả 

- Nhận biết loài rau xanh 

- Đọc thơ: Bắp cải xanh  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* TUẬN I: 

_ HĐVĐV: Trang trí cây hoa đào- hoa mai (MT20)  
 

- Hát: Chúc tết. 

- Xem phim hoạt hình: Dạy trẻ các kỹ năng trong cuộc sống.  

- Hướng dẫn TC: Mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba, anh cả.... 

- Nêu gương bé ngoan  
 

MT20, 

MT7, 

MT24, 

MT28 



* TUẦN II: 

- HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn rau (MT7)  
 

- Hướng dẫn TC: Mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba, anh cả.... 

- Đọc thơ: Bắp cải xanh, củ cà rốt, quả thị..... 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

- Giao lưu với lớp D1  
 

* TUẦN III: 

- HĐVĐV: Xếp vườn cây ăn quả (MT24)  
 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

- Rèn kỹ năng: Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp kỹ năng đi lên cầu thang, tự 

cởi cất dép... 

- Rèn kỹ năng: Rèn kỹ năng lấy và cất ba lô. 

- Nêu gương bé ngoan  
 

* TUẦN IV: 

- HĐVĐV: Xếp đường đi (MT28)  
 

- Xem phim hoạt hình: Dạy trẻ các kỹ năng trong cuộc sống. 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn.. 

- Hướng dẫn TC: Mười chú lính trì, 5 chú khỉ con, con bọ dừa.... 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập rót nước, cầm cốc. Quét rác...  

Chủ đề - Sự kiện  Ngày tết vui vẻ  Quả Cam - Quả chuối  Cây rau bắp cải  Xu hào - Cà rốt   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 



 

 


